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TT Họ và tên  Ghi chú 

1 Lê Văn Vũ

2 Phan Văn Hai

3 Võ Văn Thắng

4 Phạm Văn Tư

5 Nguyễn Thị Điệp

6 Nguyễn Văn Sum

7 Nguyễn Văn Chiến

8 Nguyễn Thành Phúc

9 Phạm Văn Bình

10 Phạm Hữu Duy

11 Nguyễn Văn Đậm

12 Nguyễn Thị Ửng

13 Nguyễn Văn The

14 Nguyễn Văn Đạt

15 Nguyễn Văn Cà

16 Nguyễn Văn Bé Cả

17 Nguyễn Văn Đặng

18 Đỗ Thị Vân

19 Nguyễn Thành Trung

20 Lý Văn Sóc

21 Nguyễn Thị Biết

22 Dương Trung Nghĩa

23 Trần Thanh Long

24 Lê Văn Sáu

25 Võ Hùng Kiềm

26 Nguyễn Thị Tẩm

27 Nguyễn Thị Nguyện

28 Lý Văn Mười

29 Lê Thanh Hùng

30 Lê Hoàng Hộ

31 Trương Minh Sang

32 Nguyễn Hùng Minh
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I. ấp Trường Phước B, Trường Long Tây



TT Họ và tên  Ghi chú 

33 Lê Ngọc Chi

34 Lê Văn Châu

35 Trần Thị Hà

36 Trần Văn Sa

37 Trần Thanh Tân

38 Nguyễn Toàn Khoa

39 Lê Văn Chiến

40 Lê Văn Hiếu Anh

41 Nguyễn Thị Hạnh

42 Trương Minh Quảng

43 Nguyễn Văn Hiếu

44 Nguyễn Văn Phối

45 Nguyễn Việt Khái

46 Nguyễn Thị Kim Giàu

47 Nguyễn Thị Kim Yến

48 Hà Thị Út Em

49 Nguyễn Văn Trường

50 Đoàn Minh Lý

51 Lê Thị Kiều Loan

52 Nguyễn Văn Út

53 Nguyễn Thị Kim Yến

54 Võ Thị Nga

55 Võ Văn Lái

56 Nguyễn Linh Giang

57 Tô Văn Khương

58 Bùi Thị Quí

59 Nguyễn Văn Cưng

60 Nguyễn Văn Út

61 Phan Phúc Hữu

62 Phan Thị Hai

63 Nguyễn Thị Tư

64 Lê Minh Tiến

65 Lương Thị Thọ

66 Nguyễn Văn Dũng

67 Nguyễn Văn Thao

68 Huỳnh Bé Hai

69 Lê Phương Tính

II. ấp Trường Phước, Trường Long Tây



TT Họ và tên  Ghi chú 

70 Lê Minh Nhàn

71 Lê Thị Kiệt

72 Nguyễn Văn Thanh

73 Lê Thị Thu Nga

74 Nguyễn Văn Cưng

75 Nguyễn Minh Đảm

76 Phạm Văn Huống

77 Trần Thị Thu

78 Lê Minh Nhàn

79 Phan Phước Tân

80 Nguyễn Văn Nhanh

81 Lê Văn Tuấn

82 Bùi Kim Khoa

83 Nguyễn Thị Vốn

84 Nguyễn Thị Tư

85 Nguyễn Bé Ba

86 Danh Thị Thúy Oanh

87 Diệp Văn Sang

88 Huỳnh Thanh Dự

89 Huỳnh Ngọc Trúc

90 Huỳnh Văn Trường

91 Đoàn Văn Huế

92 Đoàn Hoàng Dũng

93 PhạmnVăn Săn

94 Phan Tường Duy

95 Phan Thị Sớm

96 Trần Thị Sáu

97 Nguyễn Thị Huyền

98 Phạn Văn Truyền

99 Trần Thạch Thanh

100 Phạm Văn Điều

101 Nguyễn Thị Ngọc Điệp

102 Lương Hữu Sang

103 Trần Văn Đầy

104 Trần Văn Bồ

105 Trần Kim Ba

106 Phạm Văn Cảnh



TT Họ và tên  Ghi chú 

107 Trương Kim Cúc

108 Trương Kim Thoa

109 Phạm Văn Công

110 Phạm Văn Thái

111 Phạm Văn Nhiên

112 Nguyễn Thị Hoặc

113 Nguyễn Thị Loan

114 Phạm Văn Chánh

115 Phạm Văn Hùng

116 Đinh Công Phước

117 Bùi Thị Minh

118 Đinh Hữu Đại

119 Đinh Công Cội

120 Đinh Công Liêm

121 Hồ Văn Tính

122 Nguyễn Thị Hai

123 Nguyễn Văn Dũ

124 Nguyễn Văn Hậu

125 Nguyễn Văn Nhung

126 Nguyễn Văn Tân

1 Hồ Quang Nhã

2 Hồ Quang Thức

3 Ngô Văn Mỹ

4 Trương Khương Bá

5 Nguyễn Phú Cường

6 Lâm Thái Phương Uyên

7 Nguyễn Vũ Trường

8 Nguyễn Chí Công

9 Trần Thanh Sơn

10 Nguyễn Văn Chờ

11 Nguyễn Thị Đảm

1 Trần Văn Sển

2 Võ Thị My

3 Võ Thành Út

4 Ngô Thị Tư

III. ấp Trường Lợi A, Trường Long A

IV. ấp Trường Bình A, Trường Long A

V. ấp 3A, xã Tân Hòa



TT Họ và tên  Ghi chú 

5 Phạm Thị Bồng

6 Nguyễn Thị Hương

7 Nguyễn Thanh Tùng

8 Nguyễn Văn Thận

9 Lê Thị Lan

10 Lê Ngọc Chinh

11 Nguyễn Văn Út

12 Nguyễn Văn Đời

13 Đỗ Mạnh Cường

14 Nguyễn Thị Hưng

15 Nguyễn nam Giới

16 Trần Văn Khải

17 Lê Thị Tình

18 Trần Văn Tám

19 Phạm Văn Kiệt

20 Đinh Ngọc Ánh

21 Lý Vạn Linh

22 Trần Văn Quang

23 Tô Thị Lùng

24 Lê Văn Chính

25 Võ Thanh Cang

26 Võ Văn Hùng

27 Võ Văn Sáu

28 Lê Thành Công

29 Huỳnh Thị Bảy

30 Võ Văn Hậu

31 Lê Thanh Vần

32 Phan Thị Nghi

33 Phan Văn Mưu

34 Trần Văn Dạng

35 Võ Thị Hồng Trang

36 Nguyễn Văn Mung

37 Trần Văn Long

38 Hồ Văn Nhân

39 Hồ Văn Điểm

40 Hồ Thanh Việt

41 Bùi Phước Ảnh

VI. ấp 3B, xã Tân Hòa



TT Họ và tên  Ghi chú 

42 Đoàn Thị Có

43 Lê Văn Tâm

44 Nguyễn Thị Tân

45 Huỳnh Chí Dũng

46 Trần Thị Sanh

47 Nguyễn Văn Dũng

48 Nguyễn Duy Phương  Đ 

49 Nguyễn Thị Chanh  Đ 

50 Lê Thị Hiền  ĐC 

51 Nguyễn Tấn Phát  Đ 

52 Phạm Trúc Giang  Đ 

53 Phạm Văn Tài  Đ 

54 Trung Văn Vũ  ĐC 

55 Nguyễn Văn Bé

56 Phạm Thị Biểu

57 Nguyễn Văn Nhiều

58 Lê Huy Bình

59 Lê Văn Sáu

60 Lê Văn Bảy

61 Nguyễn Kim Anh

62 Đỗ Văn Hải

63 Nguyễn Thị Tô

64 Đoỗ Văn Ổi

65 Đỗ Văn Út

66 Đỗ Văn Duyên

67 Đỗ Văn Thuyền

68 Nguyễn Văn Sang

69 Nguyễn Văn Nguyên

70 Thái Thị Bé

71 Nguyễn Văn Út

72 Quản Thị Thanh

73 Dương Văn Xuyên

74 Dương Văn Tám

75 Lê Văn Khị

76 Cao Thị Bé

77 Nguyễn Văn Luận

78 Trần Ngọc Út

VI. ấp 5B, xã Tân Hòa



TT Họ và tên  Ghi chú 

79 Nguyễn Văn Thời

80 Nguyễn Thị Màu

81 Phạm Thị Sửu

82 Quách Thị Mến

83 Trần Văn Út

84 Lê Hồng Y

85 Lê Văn Cum

86 Võ Văn Kết

87 Hứa Văn Lùng

88 Nguyễn Thị Sánh

89 Phạm Văn Bằng

90 Bùi Thị Nho

91 Trương Thị Hà

92 Lê Văn Viêt

93 Trương Thị Điệp

94 Huỳnh Văn Phúc


